
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,286.34 -0.16% 13.66%
HNX 230.72 -0.28% 0.32%
VN30 1,358.76 -0.27% 20.07%
UPCOM 92.38 -0.24% 5.48%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -636.53
Tổng GTGD (tỷ) 19,451.18 33.20% 2.94%

INTRADAY VNINDEX 14/10/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,770 -0.25% 21.71%
FUEMAV30 16,370 0.00% 21.71%
FUESSV30 17,000 0.41% 22.66%
FUESSV50 20,350 0.15% 19.85%
FUESSVFL 22,110 -0.58% 20.16%
FUEVFVND 33,640 -0.59% 29.24%
FUEVN100 18,180 -0.11% 19.06%

VN30F2410 1,359.0 -0.56%
VN30F2411 1,363.5 -0.33%
VN30F2412 1,364.0 -0.17%
VN30F2503 1,363.1 -0.15%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,605.80 0.00% 18.35%
Shanghai 3,284.32 2.07% 10.87%
Hang Seng 21,092.87 -0.75% 25.64%
Kospi 2,623.29 1.02% -1.74%
BSE Sensex 81,973.05 0.73% 14.02%
STI (Singapore) 3,594.74 0.59% 11.29%
SET (Thái Lan) 1470.10 0.00% 2.56%
Dầu Brent ($/thùng) 77.12 -1.17% 0.12%
Vàng ($/ounce) 2,659.80 0.46% 28.07%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.12% -10 -48
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.47% 8 59

TPCP - 10 năm 3.81% 24 163

USD/VND 25,032               0.05% 2.13%

EUR/VND 27,914               -0.01% 1.97%

CNY/VND 3,580                 0.28% 2.99%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
14/10/2024

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch đầu

tuần, với cổ phiếu tại Trung Quốc tăng hơn 1% sau khi Bộ trưởng Tài chính nước

này cuối tuần trước cho rằng cần thêm các biện pháp kích thích cho nền kinh tế

nước này.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay ghi nhận điều chỉnh giảm thêm phiên thứ hai

liên tiếp từ cuối tuần trước với mức giảm trải rộng từ 6 đến 30 đồng. Giá mua

USD hiện nằm trong khoảng 24.610 – 24.650 VND/USD còn giá bán ra hiện dao

động trong phạm vi 25.000 - 25.030 VND/USD. Trong đó, VietinBank có giá mua

USD cao nhất.

Ngày thực hiện

VNIndex tiếp tục bị chốt lời trong phiên chiều, qua đó dần tạo đỉnh ngắn hạn.

Viễn thông, hóa chất và bất động sản là các nhóm tích cực nhất hôm nay. Trái

lại, dầu khí, công nghệ và bán lẻ lại khá ảm đạm.

ETF & PHÁI SINH
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Điện, nước & xăng dầu khí đốt
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 91,400     -0.11% -0.65% 1,609,204       2,225,831        
BID 49,400     0.00% 0.71% 2,606,517       3,239,055        
CTG 36,050     -0.55% 0.70% 8,874,104       11,184,812      
TCB 24,350     -0.41% 0.83% 19,028,382     21,716,939      
VPB 20,650     -0.24% 3.25% 39,271,213     51,411,837      
MBB 25,850     1.17% 2.58% 33,107,948     28,879,023      
HDB 27,000     -1.28% 0.56% 9,550,430       12,821,950      
TPB 17,450     -0.29% -0.29% 30,832,070     31,701,741      
STB 33,900     0.30% 0.30% 23,355,557     23,810,975      
VIB 19,050     -0.26% -0.78% 14,435,542     16,645,529      
ACB 25,950     -0.57% 1.96% 16,192,346     15,652,220      
SHB 10,800     0.00% -0.46% 34,514,785     41,246,797      

SSB 17,400     -1.14% 1.75% 2,308,620       5,028,246        
GAS 72,900     -0.41% 0.00% 1,040,282       1,518,992        

POW 12,800     1.59% 0.39% 20,541,641     17,364,280      
PLX 44,450     -0.56% -1.11% 1,401,062       1,858,638        
VIC 42,150     0.84% 3.18% 7,111,065       8,687,649        

VHM 45,350     4.01% 10.07% 42,271,029     40,855,892      
VRE 19,150     0.79% 4.93% 22,718,526     26,990,678      
VNM 67,200     -0.74% 0.15% 5,881,750       5,079,690        
MSN 80,300     -0.99% 7.35% 10,779,591     11,776,417      
SAB 57,200     -0.52% 0.88% 685,424           1,072,029        
BCM 68,300     0.00% -0.15% 476,024           534,713            
BVH 44,000     -0.23% 2.44% 850,203           865,048            
VJC 107,300  -1.47% 2.19% 1,367,699       1,673,957        
FPT 137,600  -1.43% 2.61% 8,236,128       9,864,939        
MWG 63,600     -1.40% -4.07% 13,900,615     15,710,568      
GVR 36,300     2.25% 4.31% 8,074,011       8,188,231        
SSI 27,650     0.73% 0.18% 28,791,617     31,028,556      
HPG 27,050     -0.92% 2.46% 29,409,541     34,528,122      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

TPB: Theo đánh giá từ Brand Finance, TPBank là một trong những đơn vị nổi bật 

với chiến lược thương hiệu ghi dấu ấn trong lòng khách hàng tại Việt Nam. Năm 

2024, giá trị thương hiệu của TPBank đạt mốc 461 triệu USD, xếp hạng 23 trong 

100 thương hiệu giá trị nhất tại Việt Nam.

Nội dung

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong ngành công nghiệp đường sắt cao tốc;

Bà Kamala Harris dẫn trước ông Donald Trump 4 điểm trong số các cử tri tiềm năng;

Đồng Tháp thu hàng tỉ USD xuất khẩu cá tra;

Các hãng xe Âu - Mỹ hụt hơi.

Trung Quốc đối mặt áp lực giảm phát ngày càng lớn;

Khách quốc tế tới Việt Nam sắp vượt đỉnh;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Petrolimex thúc đẩy hợp tác với Tập đoàn Aramco.

VHM: Cổ phiếu Vinhomes (VHM) tăng hơn 30% từ đáy, vượt giá trị sổ sách trước 

thềm doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ.

VNM: Vinamilk đã bắt tay với Dược Hậu Giang nghiên cứu và phát triển (R&D), 

Marketing, phân phối các dòng sản phẩm, thực phẩm chức năng.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

GVR: Lãnh đạo GVR đã kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 

xem xét chủ trương đầu tư các khu công nghiệp khu vực Đông Nam Bộ.

1,827.1

1,246.9

822.0 782.9
679.6

580.6 578.4 517.2 498.9 439.3

EIB VHM MSN FPT VIX MWG TCH VPB HPG STB

471.7

243.2

477.2

-707.7

-394.1

-225.0
-142.9

456.1

-358.3

-636.5

01/10 02/10 03/10 04/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 14/10

-20.3%

-14.7%
-12.9%

-10.0%

-7.2% -7.0% -6.8% -6.6% -6.1%
-5.3%

LTG MCO AMV HHC TVN HHS HPX MCP SRA C69

14.78%

13.47%

9.18%

7.47% 6.93%
6.63%

6.51%

6.26%
5.58%

5.32%

HCB QCG CIG ITD TRC VHM RDP APG HRT ACV



VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,286.34 -0.16% 13.66%
HNX 230.72 -0.28% 0.32%
VN30 1,358.76 -0.27% 20.07%
UPCOM 92.38 -0.24% 5.48%
Net Foreign buy (B) -636.53
Total trading value (B) 19,451.18 33.20% 2.94%

INTRADAY VNINDEX 10/14/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,770 -0.25% 21.71%
FUEMAV30 16,370 0.00% 21.71%
FUESSV30 17,000 0.41% 22.66%
FUESSV50 20,350 0.15% 19.85%
FUESSVFL 22,110 -0.58% 20.16%
FUEVFVND 33,640 -0.59% 29.24%
FUEVN100 18,180 -0.11% 19.06%

VN30F2410 1,359.00 -0.56%
VN30F2411 1,363.50 -0.33%
VN30F2412 1,364.00 -0.17%
VN30F2503 1,363.10 -0.15%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,605.80 0.00% 18.35%
Shanghai Component 3,284.32 2.07% 10.87%
Hang Seng 21,092.87 -0.75% 25.64%
Kospi 2,623.29 1.02% -1.74%
BSE Sensex 81,973.05 0.73% 14.02%
STI (Singapore) 3,594.74 0.59% 11.29%
SET (Thái Lan) 1,470.10 0.00% 2.56%
Brent oil ($/barrel) 77.12 -1.17% 0.12%
Gold ($/ounce) 2,659.80 0.46% 28.07%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.12% -10 -48
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.47% 8 59

10 year-Gov. Bond 3.81% 24 163

USD/VND 25,032           0.05% 2.13%

EUR/VND 27,914           -0.01% 1.97%

CNY/VND 3,580              0.28% 2.99%
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MARKET BRIEF
10/14/2024

VNIndex continued to be sold off in the afternoon session, gradually creating a 

short-term peak. Telecommunications, chemicals and real estate were the most 

active groups today. On the contrary, oil & gas, technology and retail were quite 

gloomy.

Exercise Date

14/10/2024 15/10/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks rose across the board in early trading on Monday, with Chinese shares

rising more than 1% after the country's finance minister said late last week that

more stimulus was needed to boost the economy.

The domestic USD exchange rate today recorded a second consecutive decrease 

since the end of last week with a decrease ranging from 6 to 30 VND. The USD 

buying price is currently in the range of 24,610 - 24,650 VND/USD while the selling 

price is currently fluctuating in the range of 25,000 - 25,030 VND/USD. Of which, 

VietinBank has the highest USD buying price.

ICC 30/10/2024
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 91,400     -0.11% -0.65% 1,609,204       2,225,831        
BID 49,400     0.00% 0.71% 2,606,517       3,239,055        
CTG 36,050     -0.55% 0.70% 8,874,104       11,184,812      
TCB 24,350     -0.41% 0.83% 19,028,382     21,716,939      
VPB 20,650     -0.24% 3.25% 39,271,213     51,411,837      
MBB 25,850     1.17% 2.6% 33,107,948     28,879,023      
HDB 27,000     -1.28% 0.56% 9,550,430       12,821,950      
TPB 17,450     -0.29% -0.29% 30,832,070     31,701,741      
STB 33,900     0.30% 0.30% 23,355,557     23,810,975      
VIB 19,050     -0.26% -0.78% 14,435,542     16,645,529      
ACB 25,950     -0.57% 1.96% 16,192,346     15,652,220      
SHB 10,800     0.00% -0.46% 34,514,785     41,246,797      
SSB 17,400     -1.14% 1.75% 2,308,620       5,028,246        
GAS 72,900     -0.41% 0.00% 1,040,282       1,518,992        
POW 12,800     1.59% 0.39% 20,541,641     17,364,280      
PLX 44,450     -0.56% -1.11% 1,401,062       1,858,638        
VIC 42,150     0.84% 3.18% 7,111,065       8,687,649        
VHM 45,350     4.01% 10.07% 42,271,029     40,855,892      
VRE 19,150     0.79% 4.93% 22,718,526     26,990,678      
VNM 67,200     -0.74% 0.15% 5,881,750       5,079,690        
MSN 80,300     -0.99% 7.35% 10,779,591     11,776,417      
SAB 57,200     -0.52% 0.88% 685,424           1,072,029        
BCM 68,300     0.00% -0.15% 476,024           534,713            
BVH 44,000     -0.23% 2.44% 850,203           865,048            
VJC 107,300  -1.47% 2.19% 1,367,699       1,673,957        
FPT 137,600  -1.43% 2.61% 8,236,128       9,864,939        
MWG 63,600     -1.40% -4.07% 13,900,615     15,710,568      
GVR 36,300     2.25% 4.31% 8,074,011       8,188,231        
SSI 27,650     0.73% 0.18% 28,791,617     31,028,556      
HPG 27,050     -0.92% 2.46% 29,409,541     34,528,122      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

China is ready to cooperate with Vietnam in the high-speed rail industry;

International visitors to Vietnam are about to reach the peak;

Dong Thap earns billions of USD from exporting pangasius;

China faces increasing deflationary pressure;

Kamala Harris leads Donald Trump by 4 points among potential voters;

European and American car companies are running out of steam.

Content

PLX: Petrolimex promotes cooperation with Aramco Group.

VHM: VHM shares increased more than 30% from the bottom, exceeding book 

value before the company bought treasury shares.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk has joined hands with Hau Giang Pharmaceutical to research and 

develop (R&D), market, and distribute product lines and functional foods.

GVR: GVR leaders have proposed that the State Capital Management Committee 

at Enterprises consider the investment policy for industrial parks in the Southeast 

region.

TPB: According to Brand Finance, TPBank is one of the outstanding units with a 

brand strategy that leaves an impression on customers in Vietnam. In 2024, 

TPBank's brand value will reach USD461 million, ranking 23rd in the 100 most 

valuable brands in Vietnam.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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